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DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG
Năm học 2019-2020
 

	 Stt
	Họ và tên
	Năm sinh
	Năm vào
ngành
	Chức vụ
	Trình độ
chuyên môn
	Số điện thoại

	1
	Phạm Thị Quyên
	1965
	1985
	Hiệu trưởng
	Đại học mầm non
	0358626125

	2
	Đỗ Thị Mừng
	1974
	1991
	P. Hiệu trưởng
	Đại học mầm non
	0973537904

	3
	Nguyễn Thị Mùi
	1979
	1998
	P. Hiệu trưởng
	Đại học mầm non
	0337733216

	4
	Lâm Thị Hòa An
	1977
	1995
	Giáo viên
	Đại học mầm non
	0378274156

	5
	Đỗ Thị Mai
	1981
	2000
	Giáo viên
	Đại học mầm non
	0374426684

	6
	Nguyễn Thị Hương
	1982
	2000
	Giáo viên
	Cao đẳng mầm non
	0358275982

	7
	Vũ Thị Nhung
	1977
	1995
	Giáo viên
	Cao đẳng mầm non
	0368693484

	8
	Lê Thị Nguyệt
	1971
	1992
	Giáo viên
	Cao đẳng mầm non
	0399269305

	9
	Tăng Thị Mây
	1976
	2008
	Giáo viên
	Cao đẳng mầm non
	0348950365

	10
	Nguyễn Thị Bưởi
	1981
	1999
	Giáo viên
	Cao đảng mầm non
	0367450676

	11
	Phạm Thị Lê
	1978
	1995
	Giáo viên
	Đại học mầm non
	0366131067

	12
	Nguyễn Thị Hằng
	1991
	2012
	Giáo viên
	 Đại học mầm non
	0968555610

	13
	Nguyễn Thị Hường
	1988
	2012
	Giáo viên
	Trung cấp mầm non
	0398864639

	14
	Đặng Thị Hồng Vân
	1986
	2009
	Giáo viên
	Đại học mầm non
	0338811022

	15
	Lê Quỳnh Anh
	1988
	2009
	Giáo viên
	Đại học mầm non
	0978938118

	16
	Nguyễn Thị Liên
	1987
	2010
	Giáo viên
	Đại học mầm non
	0974638329

	17
	Đoàn T. Thanh Tâm
	1992
	2013
	Giáo viên
	Đại học mầm non
	0359060030

	18
	Đinh Thị Hương Nựu
	1979
	2004
	Giáo viên
	Đại học mầm non
	0357769888

	19
	Nguyễn Thị Hạnh
	1993
	2012
	Giáo viên
	Đại học mầm non
	0366129828

	20
	Nguyễn Thị Hải
	1993
	2013
	Giáo viên
	Đại học mầm non
	0347481718

	21
	Bùi Thúy Loan
	1994
	2015
	Giáo viên
	Trung cấp mầm non
	0343005927

	22
	Nguyễn Thị Ngọc
	1989
	2012
	Giáo viên
	Đại học mầm non
	0397055627

	23
	Hồ Thị Hiên
	1981
	2004
	Giáo viên
	Trung cấp mầm non
	0396159588

	24
	Đào Thị Hương Thảo
	1987
	2011
	Y tê
	Trung cấp
	0399009687

	25
	Bùi Thị Phương Thúy
	1984
	2007
	Kế toán
	Đại học
	0386253545


                                                                                                                    

                                        HIỆU TRƯỞNG
                                    ( Đã ký)

                                       Phạm Thị Quyên
